
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Nguyễn Quốc Cường 0932073039 D15_CDT01 B110 B110 B110

2 Huỳnh Long Triết Giang
0902412783, 

0868605860
C17_CDT01 B208 B208 B208 B208

3 Nguyễn Văn Giáp 0907589993 D16_CDT03 B110 B110 B110

4 Nguyễn Văn Giáp 0907589993 D16_CDT04 B110 B110 B110

5 Vũ Đình Hải 0982995177 C18_CDT01 B107 B107 B107

6 Vũ Đình Hải 0982995177 D18_CDT01 B107 B107 B107

7 Hồ Hữu Hân 0918658595 [C15+C14]_CDT B107 B107 B107

8 Hồ Hữu Hân 0918658595 [D14+D13]_CDT B107 B107 B107

9 Hồ Hữu Hân 0918658595 D17_CDT04 B107 B107 B107

10 Huỳnh Ngọc Hiệp 0907582008 D17_CDT02 B110 B110 B110

11 Nguyễn Thanh Hùng
0937370887, 

0966143435
D15_CDT03 D110 D110 D110

12 Nguyễn Thanh Hùng
0937370887, 

0966143435
D18_CDT02 D110 D110 D110

13 Trần Trung Lê 0902673068 D15_CDT02 D110 D110 D110

14 Nguyễn Đàm Tấn 0903841710 D17_CDT03 B110 B110 B110

15 Phạm Văn Thắng 0908645825 D16_CDT01 B211 B211 B211

16 Phạm Văn Thắng 0908645825 D16_CDT02 B211 B211 B211

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN LỊCH LÀM VIỆC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)

PHÒNG ĐÀO TẠO Đợt đăng ký môn học các môn thuộc học kỳ Hè năm học 2018 - 2019 và học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

của sinh viên Đại học Khóa 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 và Cao đẳng Khóa 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

(Lịch tiếp sinh viên từ ngày 27/05/2019 đến ngày 31/05/2019)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CỐ VẤN HỌC TẬP

(GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)

ĐIỆN THOẠI
TÊN LỚP

PHỤ TRÁCH

Thứ Hai

27/05/2019

Thứ Ba
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Thứ Năm

30/05/2019

Thứ Sáu

31/05/2019
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17 Huỳnh Lê Minh Thiện 0974892233 D17_CDT01 B211 B211 B211

18 Lê Tấn Tín 0978292521 D15_CDT04 B210 B210 B210 B210

19 Lê Tấn Tín 0978292521 D18_CDT04 B210 B210 B210 B210

20 Lê Nguyên Trình
0982323054, 

0946282424
D18_CDT03 B210 B210 B210

21 Nguyễn Quốc Bình 0918388986 D18_DDT03 B206 B206 B206

22 Nguyễn Thị Quỳnh Dư 0989987549 C16_DDT01 B205 B205 B205

23 Nguyễn Hùng 0908483237 D15_DDT05 B403 B403 B403

24 Nguyễn Hùng 0908483237 D15_DDT06 B403 B403 B403

25 Trần Văn Lợi 0913195540 D15_DDT01 B403 B403 B403

26 Trần Văn Lợi 0913195540 D15_DDT02 B403 B403 B403

27 Võ Văn Nguyên 01228764432 C18_DDT01 A209.2 A209.2 A209.2

28 Võ Văn Nguyên 01228764432 C18_VT01 A209.2 A209.2 A209.2

29 Võ Văn Nguyên 01228764432 D18_DDT01 A209.2 A209.2 A209.2

30 Võ Văn Nguyên 01228764432 D18_DDT02 A209.2 A209.2 A209.2

31 Đinh Đỗ Quang 0903165302 D17_DDT01 B403 B403 B403

32 Đinh Đỗ Quang 0903165302 D17_DDT02 B403 B403 B403

33 Nguyễn Đình Sơn 0903963362 D17_DDT03 A208.1 A208.1 A208.1

34 Nguyễn Đình Sơn 0903963362 D17_DDT04 A208.1 A208.1 A208.1

35 Trần Thị Thu Thảo 0986455187 D15_DDT03 A208.2 A208.2 A208.2
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36 Trần Thị Thu Thảo 0986455187 D15_DDT04 A208.2 A208.2 A208.2

37 Nguyễn Vũ Thùy 0977733939 [C15+C14]_DDT+VT
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

38 Nguyễn Vũ Thùy 0977733939 [D14+D13]_DDT+VT
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

39 Nguyễn Thị Minh Thy 0907663499 D16_DDT02 B303 B303 B303

40 Trần Lê Quốc Việt 0909785821 D16_DDT01 A209.1 A209.1 A209.1

41 Nguyễn Quốc Bình 0918388986 D18_VT01 B206 B206 B206

42 Nguyễn Thị Đê 0909145729 D15_VT01 B204 B204 B204

43 Lê Xuân Kỳ 0916261819 D15_VT02 B301 B301 B301

44 Đào Duy Liêm 0909663499 D16_VT01 B303 B303 B303

45 Trần Thị Huyền Trang 0909828892 D17_VT01 B201 B201 B201

46 Ngô Xuân Bách 0933535435 D15_TH03 C304 C304 C304

47 Ngô Xuân Bách 0933535435 D15_TH04 C304 C304 C304

48 Bùi Nhật Bằng 01233334689 [C15+C14]_TH C304 C304 C304

49 Bùi Nhật Bằng 01233334689 [D14+D13]_TH C304 C304 C304

50 Bùi Nhật Bằng 01233334689 D17_TH03 C304 C304 C304

51 Bùi Nhật Bằng 01233334689 D17_TH04 C304 C304 C304

52 Đoàn Trình Dục 01646844259 D18_TH13 C304 C304 C304

53 Đoàn Trình Dục 01646844259 D18_TH14 C304 C304 C304

54 Lê Triệu Ngọc Đức 0909723222 D15_TH07 C304 C304 C304
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55 Lê Triệu Ngọc Đức 0909723222 D15_TH08 C304 C304 C304

56 Lê Triệu Ngọc Đức 0909723222 D16_TH09 C304 C304 C304

57 Lê Triệu Ngọc Đức 0909723222 D16_TH10 C304 C304 C304

58 Lê Thị Mỹ Dung 0983228426 D15_TH09 C304 C304 C304 C304

59 Lê Thị Mỹ Dung 0983228426 D15_TH10 C304 C304 C304 C304

60 Lê Thị Mỹ Dung 0983228426 D16_TH03 C304 C304 C304 C304

61 Lê Thị Mỹ Dung 0983228426 D16_TH04 C304 C304 C304 C304

62 Hồ Hải 0903369970 D18_TH01 C304 C304 C304

63 Hồ Hải 0903369970 D18_TH02 C304 C304 C304

64 Trần Văn Hùng 0903762632 D15_TH01 C304 C304 C304

65 Trần Văn Hùng 0903762632 D15_TH02 C304 C304 C304

66 Trần Văn Hùng 0903762632 D17_TH05 C304 C304 C304

67 Trần Văn Hùng 0903762632 D17_TH06 C304 C304 C304

68 Hồ Đình Khả 0945775532 D18_TH09 C304 C304 C304

69 Hồ Đình Khả 0945775532 D18_TH10 C304 C304 C304

70 Nguyễn Ngọc Lâm 01267666299 D17_TH09 C304 C304 C304 C304

71 Nguyễn Ngọc Lâm 01267666299 D17_TH10 C304 C304 C304 C304

72 Phạm Liệu 0937545556 D18_TH03 C304 C304 C304 C304

73 Phạm Liệu 0937545556 D18_TH04 C304 C304 C304 C304
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74 Nguyễn Trọng Nghĩa 0908497757 C16_TH01 C304 C304 C304

75 Nguyễn Trọng Nghĩa 0908497757 D18_TH11 C304 C304 C304

76 Nguyễn Trọng Nghĩa 0908497757 D18_TH12 C304 C304 C304

77 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 0919304021 D18_TH07 C304 C304 C304

78 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 0919304021 D18_TH08 C304 C304 C304

79 Nguyễn Lạc An Thư 0908863858 D17_TH07 C304 C304 C304

80 Nguyễn Lạc An Thư 0908863858 D17_TH08 C304 C304 C304

81 Nguyễn Thanh Tùng 0935210058 D17_TH01 C304 C304 C304

82 Nguyễn Thanh Tùng 0935210058 D17_TH02 C304 C304 C304

83 Lương An Vinh 0935288419 D16_TH01 C304 C304 C304

84 Lương An Vinh 0935288419 D16_TH02 C304 C304 C304

85 Lương An Vinh 0935288419 D18_TH05 C304 C304 C304

86 Lương An Vinh 0935288419 D18_TH06 C304 C304 C304

87 Hà Anh Vũ 0908663380 D16_TH05 C304 C304 C304

88 Hà Anh Vũ 0908663380 D16_TH06 C304 C304 C304

89 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0982086908 C17_TH01
Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

90 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0982086908 D15_TH05
Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

91 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0982086908 D15_TH06
Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

Phòng máy 

3

92 Trần Thị Như Ý 0906608824 C18_TH01 C304 C304 C304
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93 Trần Thị Như Ý 0906608824 D16_TH07 C304 C304 C304

94 Trần Thị Như Ý 0906608824 D16_TH08 C304 C304 C304

95 Tạ Lê Quốc An 0902542581 C17_TP01 D107 D107 D107

96 Tạ Lê Quốc An 0902542581 D18_TP01 D107 D107 D107

97 Tạ Lê Quốc An 0902542581 D18_TP02 D107 D107 D107

98 Nguyễn Minh Hải 0909528857 D16_TP03 C501 C501 C501

99 Nguyễn Minh Hải 0909528857 D16_TP04 C501 C501 C501

100 Nguyễn Văn Hải 0902957033 C18_TP01 B103 B103 B103

101 Nguyễn Văn Hải 0902957033 D18_TP03 B103 B103 B103

102 Nguyễn Văn Hải 0902957033 D18_TP04 B103 B103 B103

103 Trần Ngọc Hiếu 0989766517 D16_TP01 B103 B103 B103

104 Trần Ngọc Hiếu 0989766517 D16_TP02 B103 B103 B103

105 Hoàng Thị Khánh Hồng 0985288008 D15_TP01 B106 B106 B106

106 Hoàng Thị Khánh Hồng 0985288008 D15_TP02 B106 B106 B106

107 Hoàng Thị Khánh Hồng 0985288008 D16_TP05 B106 B106 B106

108 Hoàng Thị Khánh Hồng 0985288008 D16_TP06 B106 B106 B106

109 Lưu Mai Hương 0989675590 [C15+C14]_TP
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

110 Lưu Mai Hương 0989675590 [D14+D13]_TP
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

111 Lưu Mai Hương 0989675590 D17_TP03
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa
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112 Lưu Mai Hương 0989675590 D17_TP04
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

113 Trần Đình Nam 0903069020 D17_TP01 C407 C403 C407

114 Trần Đình Nam 0903069020 D17_TP02 C407 C403 C407

115 Trương Nguyễn Như Quỳnh 0986233407 D15_TP03 C100 C100 C100

116 Trương Nguyễn Như Quỳnh 0986233407 D15_TP04 C100 C100 C100

117 Nguyễn Thanh Sang 0938232452 D15_TP05 C100 C100 C100

118 Nguyễn Thanh Sang 0938232452 D15_TP06 C100 C100 C100

119 Ung Phạm Tường Thụy 0983564880 C16_TP01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

120 Mai Nhật Minh Anh 0936060687 D18_QT09 B402 B402 B402

121 Mai Nhật Minh Anh 0936060687 D18_QT10 B402 B402 B402

122 Vũ Trần Anh 0916765676 D15_MAR05 C401 C403 C403

123 Vũ Trần Anh 0916765676 D15_MAR06 C401 C403 C403

124 Vũ Trọng Anh 0918713971 C17_KD01 B402 B402 B402

125 Vũ Trọng Anh 0918713971 C18_QT01 B402 B402 B402

126 Huỳnh Công Dương 0908058379 D16_MAR03 C505 C505 C505

127 Huỳnh Công Dương 0908058379 D16_MAR04 C505 C505 C505

128 Phạm Văn Đan Duy 0902223433 D15_KD03 C407 C407 C405

129 Phạm Văn Đan Duy 0902223433 D15_KD04 C407 C407 C405

130 Tôn Thất Hoàng Hải 0917163163 D18_QT07 C403 C503 C503
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31/05/2019

131 Tôn Thất Hoàng Hải 0917163163 D18_QT08 C403 C503 C503

132 Lương Thị Hân 0912756796 D15_KD02 B404 B404 B404

133 Nguyễn Thị Như Hoa 0909486008 D17_QT14 B404 B404 B404

134 Nguyễn Thiện Hùng 0908134702 D17_QT01 C503 C503 C503

135 Nguyễn Thiện Hùng 0908134702 D17_QT02 C503 C503 C503

136 Võ Văn Hưng 0919734836 D17_QT09 B402 B402 B402

137 Nguyễn Thị Thiên Hương 0935523103 D17_QT12 B402 B402 B402

138 Nguyễn Thị Thiên Hương 0935523103 D18_QT01 B402 B402 B402

139 Trần Phước Huy 0903715335 D17_QT07 B404 B404 B404

140 Trần Nguyễn Cẩm Lai 01278719921 D18_QT04 B402 B402 B402

141 Vũ Tiến Long 0988003154 D16_KD01 B404 B404 B404

142 Hà Thị Phương Minh 0908923622 D18_QT16 B402 B402 B402

143 Mai Xuân Nhật Minh 01234563083 D18_QT15 B402 B402 B402

144 Nguyễn Thị Hồng Minh 0903308648 D17_QT05 B402 B402 B402

145 Nguyễn Thị Hồng Minh 0903308648 D17_QT06 B402 B402 B402

146 Trần Kim Ngọc 01665161873 D18_QT03 B402 B402 B402

147 Phan Hà Thanh Nhã 0908114725 D18_QT11 C401 C401 C401

148 Phan Hà Thanh Nhã 0908114725 D18_QT12 C401 C401 C401

149 Phạm Hoàng Nhân 0908243209 D16_TC03 C509 C509 C509
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31/05/2019

150 Phạm Hoàng Nhân 0908243209 D16_TC04 C509 C509 C509

151 Phùng Viết Nhiên 0908153545 C16_KT01 B402 B402 B402

152 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0907950307 D16_KD05 B404 B404 B404

153 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0907950307 D16_KD06 B404 B404 B404

154 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0939740164 D17_QT13 B404 B404 B404

155 Phạm Thiên Phú 0937764264 D15_MAR01 B402 B402 B402

156 Nguyễn Vũ Quân 0942880311 D16_MAR01 C405 C405 C405

157 Nguyễn Vũ Quân 0942880311 D16_MAR02 C405 C405 C405

158 Phạm Ngọc Quý 0907919988 [C15+C14]_KD+KT
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

159 Phạm Ngọc Quý 0907919988 [D14+D13]_KD+MAR+TC
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

160 Phạm Ngọc Quý 0907919988 D15_KD01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

161 Lê Thanh Sang 0909767791 D15_MAR03 C405 C405 C405

162 Lê Thanh Sang 0909767791 D15_MAR04 C405 C405 C405

163 Lê Minh Tài 01643060257 D16_TC01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

164 Lê Minh Tài 01643060257 D16_TC02
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

165 Nguyễn My Huy Thạch
0938174250, 

0918626425
D18_QT05 C401 C401 C401

166 Nguyễn My Huy Thạch
0938174250, 

0918626425
D18_QT06 C401 C401 C401

167 Trần Thị Hồng Thi 0963954919 D15_TC01 B402 B402 B402

168 Trần Thị Hồng Thi 0963954919 D15_TC02 B402 B402 B402
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STT

HỌ VÀ TÊN
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Thứ Sáu

31/05/2019

169 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0907688281 D18_QT13 C505 C505 C505

170 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0907688281 D18_QT14 C505 C505 C505

171 Lê Trọng Tín 0909170209 D17_QT11 B402 B402 B402

172 Mai Thị Thu Trang 0985383319 D15_MAR02 B402 B402 B402

173 Đỗ Thị Thanh Trúc 0932725719 D16_KD03 B402 B402 B402

174 Đỗ Thị Thanh Trúc 0932725719 D16_KD04 B402 B402 B402

175 Lưu Thiên Tú 0908553362 D15_KD05 B402 B402 B402

176 Tạ Kiến Tường 0982169915 D15_KD06 B402 B402 B402

177 Nguyễn Ngọc Vân Uyên 0909044257 D17_QT03 B402 B402 B402

178 Nguyễn Ngọc Vân Uyên 0909044257 D17_QT04 B402 B402 B402

179 Đỗ Thị Cẩm Vân 0908690269 C16_KD01 B402 B402 B402

180 Vũ Quang Vĩnh 0982300475 D17_QT08 C405 C405 C503

181 Dương Thiện Vũ 0919651130 D17_QT10 C405 C405 C405

182 Dương Thiện Vũ 0919651130 D18_QT02 C405 C405 C405

183 Mai Thị Hoàng Yến 0903023663 D16_KD02 B402 B402 B402

184 Nguyễn Duy Cường 0919403654 D17_XD04
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

185 Khương Văn Huân 0913145644 D17_XD01 C507 C507 C507

186 Nguyễn Quang Huy 0903809565 [C15+C14]_XD
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

187 Nguyễn Quang Huy 0903809565 C18_XD01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa
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188 Nguyễn Quang Huy 0903809565 [D14+D13]_XD
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

189 Phan Thiệu Huy 0908012271 D15_XD01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

190 Huỳnh Văn Khanh 0903322650 D17_XD03 C507 C310 C310

191 Trần Công Lai 0989506629 D16_XD01 C403 C403 C514

192 Trần Công Lai 0989506629 D16_XD02 C403 C403 C514

193 Phan Lữ Trí Minh 0984889642 D15_XD02
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

194 Phan Lữ Trí Minh 0984889642 D15_XD03
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

195 Ôn Ngọc Yến Nhi 0916789018 D18_XD02 C310 C310 C310

196 Võ Đình Tấn 0918302088 D18_XD01 C312 C312 C401

197 Dương Hồng Thẩm 0903708360 D16_XD03 C503 C503 C514

198 Dương Hồng Thẩm 0903708360 D16_XD04 C503 C503 C514

199 Phạm Thị Minh Thoa 0908253699 D15_XD04
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

200 Đoàn Thị Anh Thủy 0988102025 C16_XD01
Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

Văn phòng 

Khoa

201 Tạ Thùy Trang 0968579869 D17_XD02 C509 C509 C505

202 Nguyễn Thị Phương Dung 0908185253 C17_TK3DH C206 C206 C206

203 Nguyễn Thị Phương Dung 0908185253 D17_TK3DH C206 C206 C206

204 Nguyễn Đức Giang 0915363456 C18_TK3DH C208 C208 C208

205 Nguyễn Đức Giang 0915363456 D18_TK3DH C208 C208 C208

206 Tô Thị Hải 0978000808 D15_MT1TD C212 C212 C212
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207 Trần Thị Thúy Hằng 0908607678 C17_TK2TT C214 C214 C214

208 Trần Thị Thúy Hằng 0908607678 D17_TK2TT C214 C214 C214

209 Văn Thị Thu Hiền 01227722460 C17_TK1TD C212 C212 C212

210 Văn Thị Thu Hiền 01227722460 D17_TK1TD C212 C212 C212

211 Châu Thị Mỹ Khánh 0939103057 D18_TK2TT C214 C214 C214

212 Phan Thành Long 0902325190 C17_TK4NT C207 C207 C207

213 Phan Thành Long 0902325190 D17_TK4NT C207 C207 C207

214 Mai Chi Mai 0902468931 C16_MT4NT C207 C207 C207

215 Mai Chi Mai 0902468931 D16_MT4NT C207 C207 C207

216 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên 0902702768 D15_MT2TT C214 C214 C214

217 Nguyễn Thị Ngọc Thái 0974004765 C18_TK4NT C207 C207 C207

218 Nguyễn Thị Ngọc Thái 0974004765 D18_TK4NT C207 C207 C207

219 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn 0903838081 C16_MT2TT C214 C214 C214

220 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên Toàn 0903838081 D16_MT2TT C214 C214 C214

221 Phạm Thị Kiều Trang 0901360333 D15_MT4NT C207 C207 C207

222 Đinh Thị Thanh Trúc 0908133115 [C15+C14]_TD+TT+DH+NT C208 C208 C208

223 Đinh Thị Thanh Trúc 0908133115 [D14+D13]_TD+TT+DH+NT C208 C208 C208

224 Đinh Thị Thanh Trúc 0908133115 D15_MT3DH C208 C208 C208

225 Nguyễn Thị Kim Vân 0903779176 C16_MT3DH C206 C206 C206
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226 Nguyễn Thị Kim Vân 0903779176 D16_MT3DH C206 C206 C206

Người lập bảng: ThS. Hoàng Thị Thu Nguyệt Tp. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN HỌC TẬP

HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS. Cao Hào Thi

(Đã ký tên và đóng dấu trường)
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